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II. ĐÁP ÁN TỰ LUẬN:
MÃ ĐỀ 111; 113

Câu 1: ( 1 điểm)
- Phản ứng cảm ứng của Thủy tức là phản xạ (0.25)

- Vì Thủy tức có hệ thần kinh mạng lưới (0.25)  
=> nên phản ứng trả lời của Thủy tức thông qua hệ thần kinh (0.5)
Câu 2: ( 1 điểm)
- Tiêu tốn năng lượng thấp nhất: con khỉ (0.25)
- Vì: con khỉ có hệ thần kinh dạng ống (0.25)
=> có sự liên kết và phối hợp hoạt động của các tế bào thần kinh làm cho tốc độ phản xạ nhanh và chính xác hơn (0.5)
Câu 3: ( 0.5 điểm)
- Tập tính bẩm sinh (0.25)

- Vì: tập tính này của chó con sinh ra đã có, do gen qui định nên di truyền từ chó mẹ sang chó con (0.25)
Câu 4: ( 0.5 điểm)
 - Tập tính bảo vệ lãnh thổ (0.25)

- Vai trò của tập tính bảo vệ lãnh thổ đối với động vật: Giúp động vật bảo vệ nguồn thức ăn, nơi ở và sinh sản (0.25)
MÃ ĐỀ 112; 114:

Câu 1: (1 điểm)

- Phản ứng cảm ứng của châu chấu là phản xạ (0.25)

- Vì châu chấu có hệ thần kinh chuỗi hạch (0.25)  

=> nên phản ứng trả lời của châu chấu thông qua hệ thần kinh (0.5)
Câu 2: (1 điểm)

- Tiêu tốn năng lượng cao nhất: thủy tức (0.25)

- Vì: thủy tức có hệ thần kinh mạng lưới (0.25)

=> khi có kích thích lan truyền về mạng lưới thần kinh rồi đến tế bào biểu mô cơ làm thủy tức co mình tránh kích thích (0.5)
Câu 3: (0.5 điểm)

- Tập tính học được (0.25)

- Vì: tập tính này của vịt hình thành do học tập và rút kinh nghiệm trong đời sống(0.25)
Câu 4: (0.5 điểm)

Kiến lính sẵn sàng chiến đấu và hi sinh thân mình để bảo vệ kiến chúa và bảo vệ tổ. Đây là tập tính gì của kiến? Vai trò của tập tính này đối với động vật? 

- Tập tính vị tha (0.25)

- Vai trò của tập tính vị tha đối với động vật: Giúp động vật bảo vệ sự sinh tồn của bầy đàn (0.25)
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